	STT
	LỚP
	MÔN DẠY
	TỔNG SỐ SV
	TỔNG SỐ SV ĐẠT
	% ĐẠT
	GHI CHÚ

	1
	13CĐ-M
	TT Tin học ứng dụng ngành may
	27
	27
	100
	

	2
	14CĐ-M
	An toàn điện công nghiệp & môi trường
	39
	25
	64,1
	4 SV bị cấm thi

	3
	14TC-MT
	TT Tin học ứng dụng ngành may
	28
	26
	92,86
	2SV bị cấm thi

	4
	15TN-MTT
	TT thiết bị MCN
	10
	7
	70
	3SV bị cấm thi

	5
	15TN-MTT
	Kỹ thuật điện & an toàn ngành may
	10
	7
	70
	3SV bị cấm thi

	6
	15TCN-MTT
	Thiết bị may
	29
	26
	89,65
	3SV bị cấm thi

	7
	15TCN-MTT
	An toàn lao động
	29
	19
	65,52
	3SV bị cấm thi

	8
	15CĐ-MTT1
	TT thiết bị & bảo trì MCN
	58
	52
	89,6
	6SV không đi học

	9
	15CĐ-MTT2
	TT thiết bị & bảo trì MCN
	59
	52
	88,14
	7SV không đi học

	10
	15CĐ-MTT1
	TT thiết bị & bảo trì MCN
	57
	50
	87,72
	7SV không đi học



